Báo cáo tham luận “Hội nghị pháp qui lần thứ 3 năm 2018”


CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG BỨC XẠ
 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Phạm Trung Chính 
                                      PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể Hội nghị!
Thủ đô Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm về chính trị, văn hoá và khoa học kĩ thuật, đồng thời là trung tâm lớn về giao dịch kinh tế và quốc tế của cả nước. Sau khi được mở rộng, Thủ đô Hà Nội có diện tích tự nhiên 334.470,02 ha, lớn gấp hơn 3 lần trước đây và đứng vào tốp 17 thủ đô trên thế giới có diện tích rộng nhất. Hiện trên địa bàn Thành phố có 12 quận, 1 thị xã, 17 huyện với 584 đơn vị hành chính cấp xã. Với 72 cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: 22 sở/ban/ngành, 30 quận/huyện/thị xã.
Cùng với sự phát triển của Thủ đô, việc ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ về năng lượng nguyên tử vào các hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng phổ biến. Hà Nội là thành phố có ứng dụng thành tựu của lĩnh vực năng lượng nguyên tử rất phát triển, mạng lưới y tế phát triển mạnh; sử dụng nhiều thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trong các bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, trong công nghiệp, sản xuất, kinh doanh... Chính vì vậy, vấn đề quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn ngày càng được chú trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô, trong thời gian qua lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Sở KHCN) luôn quan tâm sát sao, chỉ đạo kịp thời trong công tác quản lý nhà nước. Với sự cố gắng nỗ lực của cơ quan quản lý, của mỗi cán bộ, công chức trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, cấp phép, giải quyết thủ tục hành chính… trong thời gian qua phần nào đã giúp các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc tuân thủ, thực thi pháp luật. Nhờ vậy công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực.
Thống kê đến hết tháng 6 năm 2018, Hà Nội hiện có hơn 400 cơ sở y tế sử dụng thiết bị Xquang chẩn đoán với khoảng 1000 thiết bị các loại; 181 cơ sở sử dụng gần 2000 thiết bị, nguồn phóng xạ dùng trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu.
Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ, hạt nhân luôn được chú trọng. Việc phổ biến Luật, nghị định, thông tư và các văn bản liên quan đến năng lượng nguyên tử được thực hiện thông qua hình thức tổ chức tập huấn, hội thảo, trên trang thông tin điện tử của Sở KHCN; gắn chặt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật với công tác thanh tra, kiểm tra. Chính vì vậy trong thời gian qua, Sở KHCN không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào; không phát sinh điểm nóng, không có vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, đông người liên quan đến lĩnh vực an toàn bức xạ. Nhằm phát huy công tác tuyên truyền sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả, Sở KHCN đang xây dựng, tổng hợp, soạn thảo và dự kiến cuối năm 2018 phát hành “Cẩm nang về đảm bảo an toàn bức xạ trong sử dụng máy phát tia X trong chẩn đoán y tế”. Hy vọng cuốn cẩm nang sẽ góp phần giúp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nâng cao nhận thức và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử. 
Hoạt động cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ luôn tuân thủ theo 07 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn, bức xạ và hạt nhân ban hành kèm theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các thủ tục này được thực hiện công khai, minh bạch và được niêm yết trên trang thông tin điện tử của Sở, tại bộ phận một cửa. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 luôn bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, đúng thời hạn quy định, thuận tiện, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện giao dịch TTHC. Năm 2016 và 2017, Sở KHCN đã cấp 312 lượt giấy phép tiến hành công việc bức xạ, 141 Chứng chỉ nhân viên bức xạ, 143 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sửa đổi 06 giấy phép và xác nhận khai báo máy Xquang cho 03 cơ sở.

Bên cạnh hoạt động cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo phân cấp, hàng năm Sở KHCN chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn Thành phố. Trong 2 năm (2016 - 2017), Sở KHCN đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ tại hơn 220 cơ sở trên địa bàn; trong đó thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 190 cơ sở, thanh tra đột xuất theo chuyên đề năm 2017 về an toàn bức xạ theo chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tại 30 cơ sở. 

Mục đích của hoạt động thanh tra nói chung cũng như thanh tra về an toàn bức xạ nói riêng nhằm nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử. Chính vì vậy, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ hàng năm của Sở chủ yếu tập trung vào các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ và thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường, có dấu hiệu không tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn, các cơ sở chưa hoặc đã lâu chưa được thanh tra… 

So với những năm trước, hầu hết các đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ đã đi vào nề nếp, tự giác chấp hành các quy định của nhà nước về an toàn bức xạ. Bên cạnh những yếu tố tích cực, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, bức xạ; nguyên nhân chủ yếu là do các cơ sở này chưa chú trọng, quan tâm đến vấn đề an toàn bức xạ, việc thực thi pháp luật của đơn vị chỉ có tính phòng thủ và đối phó với các cơ quan quản lý; thường chú trọng về chuyên môn cũng như các văn bản quy định về hành nghề y dược tư nhân hơn lĩnh vực an toàn bức xạ. Vẫn còn một số cơ sở sử dụng thiết bị Xquang chẩn đoán y tế mà không có giấy phép tiến hành công việc bức xạ; sử dụng thiết bị Xquang chẩn đoán y tế có giấy phép tiến hành công việc bức xạ hết hạn sử dụng trên 30 ngày làm việc; không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau 07 ngày làm việc kể từ ngày có thiết bị Xquang chẩn đoán y tế; không tổ chức đánh giá liều cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 01 lần trong 3 tháng... Qua công tác thanh tra, đã kịp thời phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 33.750.000 đồng.
Ngoài các hoạt động trên, trong thời gian qua Sở KHCN thành phố Hà Nội còn triển khai các hoạt động sau: Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân đã  được Thành phố Hà Nội ban hành và Bộ KHCN phê duyệt; Điều tra, đánh giá ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trên địa bàn Thành phố; Điều tra, đánh giá thực trạng các cơ sở thu mua, gia công và chế biến kim loại phế liệu. Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn, an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở này bằng các tờ rơi, Poster nhằm nhận diện, phát hiện nguồn phóng xạ vô chủ;

Để thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nói chung và công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân nói riêng, thì công tác phối hợp giữa Sở KHCN với các cơ quan, đơnvị của Bộ KHCN và là hoạt động không thể thiếu. Hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý ngày càng tốt hơn. Công tác phối hợp được thực hiện từ khâu xây dựng kế hoạch đến việc báo cáo kết quả hoạt động hàng năm; phối hợp trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân; thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân chủ trì,…Nhờ vậy, công tác thanh tra, kiểm tra không xảy ra chồng chéo, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ sở, nhưng vẫn đảm bảo được hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện sai phạm của cơ sở để hướng dẫn, uốn nắn hoặc xử lý vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, công tác quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại một số vướng mắc như:
1. Việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ y tế được quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT của Bộ Y tế ngày 09/6/2014 quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. Theo đó, định kỳ hằng năm, cơ sở y tế phải tổ chức khám sức khỏe cho các nhân viên bức xạ y tế theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp. 
Tuy nhiên, ngày 30/6/2016, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khoẻ người lao động có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016, thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BYT.
Việc hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện khám sức khoẻ cho nhân viên bức xạ theo Thông tư đã hết hiệu lực là không đúng quy định của Luật văn bản quy phạm pháp luật. Kiến nghị Bộ KHCN xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung đã nêu trên.
2. Trong hoạt động quản lý, Sở KHCN có tiến hành đo kiểm xạ, đánh giá an toàn bức xạ tại các vị trí nhân viên bức xạ y tế làm việc, tại các vị trí cửa ra vào và khu vực xung quanh các phòng đặt thiết bị bức xạ, nơi lưu giữ nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ với mục đích phòng ngừa, ngăn chặn những khu vực không đảm bảo an toàn, bức xạ. Để có hoạt động đo kiểm, Sở KHCN phải tiến hành ký hợp đồng đấu thầu. Mức giá đo kiểm được căn cứ vào quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở công lập.
Cụ thể, tại thứ tự 23, phần II, chương II. Xét nghiệm mẫu nước ăn uống và sinh hoạt, nước thải và khí thải có ghi “Đo liều xuất phóng xạ”. Tuy nhiên, trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn, bức xạ đều sử dụng cụm từ “đo liều bức xạ”, “đo suất liều bức xạ”; việc chưa thống nhất giữa các cơ quan quản lý trong cách sử dụng tên gọi thường xuyên phải giải trình với kho bạc, kiểm toán nhà nước, gây khó khăn trong việc ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng đo kiểm. Kiến nghị Bộ KHCN thống nhất với Bộ Y tế sửa đổi theo đúng cụm từ chuyên môn.
3. Sở KHCN từ chối cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với một số cơ sở khám chữa bệnh có diện tích phòng Xquang không đủ theo quy định. Tuy nhiên các cơ sở này có kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định về diện tích phòng đặt thiết bị bức xạ cho phù hợp với từng loại thiết bị, bởi các cơ sở này chứng minh bằng kết quả đo kiểm vẫn đạt yêu cầu tuy thiếu diện tích. Bên cạnh đó, việc từ chối cấp phép sẽ dẫn đến hệ luỵ sử dụng thiết bị bức xạ chui, không phép; gây khó khăn trong công tác quản lý.

Trong thời gian tới, Sở KHCN Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ quản lý, nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực an toàn, bức xạ. Một số nhiệm vụ trọng tâm mà Sở KHCN sẽ tiến hành là:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn, nhân viên tiến hành công việc bức xạ; thường xuyên công khai, minh bạch các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đảm bảo an toàn và an ninh cho các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn.
2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn thành phố. Kiểm soát phóng xạ môi trường tại các cơ sở chế biến kim loại phế liệu phục vụ hoạt động ứng phó nguồn phóng xạ vô chủ. 
3. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân với kịch bản là các tình huống sự cố theo kế hoạch đã được Bộ KHCN phê duyệt, đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Có thể nói, hoạt động quản lý nhà nước về an toàn, bức xạ của Sở KHCN Hà Nội trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý KH&CN Thành phố; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên trên địa bàn trong việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử; đảm bảo khả năng kiểm soát được việc sử dụng, quản lý nguồn bức xạ; tránh nguy cơ gây hại cho sức khỏe cộng đồng và xã hội.
Tôi xin kết thúc bài tham luận tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã lắng nghe.
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